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1. MỤC ĐÍCH
 Quy định rõ quy trình xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở.
2. PHẠM VI
- Lãnh đạo Thanh tra Sở;

- Văn phòng Thanh tra;

- Đội TTGT cơ động; Đội TTGT số 1 và Đội TTGT số 2;

- Tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Căn cứ pháp lý tại mục 5.1.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 
- VPTT: Văn phòng Thanh tra

- TTGT: Thanh tra giao thông

- VPHC: Vi phạm hành chính

- QĐXPVPHC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

- TTĐG: thủ tục đơn giản

- GTVT: Giao thông vận tải.

- TTV:    Thanh tra viên

- NVTT: Nhân viên thanh tra

- Cán bộ xử lý vi phạm: là các cá nhân Thanh tra viên hoặc nhân viên thanh tra thuộc Văn phòng Thanh tra được phân công nhiệm vụ tham mưu xử lý vi phạm hành chính
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Căn cứ pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số  23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/ 2010;

- Nghị định 86/2011/NĐ- CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013;

- Nghị định số 81/2013/NĐ- CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/nđ-cp ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 57/2013/NĐ- CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải;

- Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 100/2019/NĐ- CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ;

- Nghị định số 132/2015/NĐ- CP ngày 25/12/2015 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa;

- Thông tư số 02/2014/TT- BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bội của  thanh tra ngành giao thông vận tải; Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT ngày 07/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT; Thông tư 37/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

- Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản 

chính
	Bản sao

	
	1. Quyết định thanh tra, kiểm tra
	x
	

	
	2. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
	x
	

	
	3. Biên bản làm việc
	x
	

	
	4. Biên bản vi phạm hành chính
	X
	

	
	5. Quyết định xử phạt VPHC không lập biên bản
	
	

	
	6. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện (nếu có)
	x
	

	
	7. Quyết định xử phạt VPHC.
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	10 đến 30 ngày  (theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Trực tiếp tại Thanh tra Sở

	5.6
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra, (liên ngành nếu có)
	UBND tỉnh; Giám đốc Sở, Chánh thanh tra
	
	- Quyết định

	B2
	Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra
	Trưởng đoàn, Đội trưởng
	
	- Kế hoạch 

	B3
	Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra
	Đội trưởng
	
	

	B4
	Tiến hành thanh tra, kiểm tra: (có hai trường hợp)

  1. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra, kiểm tra đột xuất; 

2. Kiểm tra không phát hiện vi phạm: lập biên bản kiểm tra, tổng hợp kết quả, lập báo cáo kiểm tra;  

 3. Kiểm tra phát hiện có vi phạm: Lập biên bản vi phạm và biên bản tạm giữ, thu giữ tang vật, phương tiện và thủ tục niêm phong (nếu có); 
	Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên Đội Trưởng và thành viên Đội kiểm tra


	01 ngày
	Biên bản vi phạm hành chính

Biên bản tịch thu hoặc tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC (nếu có)



	B6
	- Tiếp nhận việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có)

- Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không lập biên bản

- Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi đã lập biên bản 
	Chánh thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ
	10 ngày
	

	B7
	- Lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện
	Chánh thanh tra, Thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành
	07 đến 10 ngày
	

	B8
	- Thông báo tổ chức, cá nhân vi phạm nhận quyết định xử phạt HC (tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

- Theo dõi việc thi hành quyết định và báo cáo cho Lãnh đạo
	Chánh thanh tra, Thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành
	10 ngày
	Quyết định xử lý VPHC.



	B9
	Cưỡng chế thi hành (nếu có)
	Đoàn cưỡng chế hành chính theo quy định pháp luật
	
	


6. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Mẫu 01
	Quyết định thanh tra, kiểm tra

	2. 
	Mẫu 02
	Kế hoạch thanh, kiểm tra

	3. 
	Mẫu 03
	Biên bản vi phạm hành chính

	4. 
	Mẫu 04
	Biên bản tạm giữ tang vật (nếu có)

	5. 
	Mẫu 05
	Quyết định xử lý VPHC không lập biên bản

	6. 
	Mẫu 06
	Quyết định xử lý VPHC

	7. 
	Mẫu 07
	Quyết định cưỡng chế (nếu có)

	8. 
	Mẫu 08
	Quyết định tịch thu tang vật vi phạm

	9. 
	Mẫu 09
	Quyết định tiêu hủy tang vật


Theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP …
7. HỒ SƠ  LƯU 

 Hồ sơ Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính gồm các thành phần sau:

	TT
	Hồ sơ lưu



	1. 
	Quyết định thanh tra, kiểm tra

	2. 
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

	3. 
	Biên bản làm việc (nếu có).

	4. 
	Biên bản vi phạm hành chính.

	5. 
	Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện

	6. 
	Biên bản cưỡng chế 

	7. 
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản 

	8. 
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

	9. 
	Quyết định cưỡng chế hành chính (nếu có)

	10. 
	Một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ (nếu cần)

	Hồ sơ được lưu tại Thanh tra Sở, thời gian lưu là 5 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ về Bộ phận lưu trữ của UBND tỉnh để tiến hành lưu trữ theo quy định của pháp luật.
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